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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

 TỈNH ĐIỆN BIÊN  

 

  Bản án số: 134/2021/HS-ST 

  Ngày: 05/05/2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông N u  n T  n  N     

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông N u  n Qu n  K ải  

                                          2. Ông N u  n Tr n  Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Đỗ Mạnh Huy - T ư ký Toà án nhân dân  u ện Điện 

Biên, tỉn  Điện Biên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên tham gia phiên toà: 

Bà N ữ T ị T  n  N àn - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 05 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tò  án n ân dân  u ện Điện Biên, tỉn  

Điện Biên xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 145/2021/TLST-HS 

ngày 02 tháng 4 năm 2021 theo qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 141/2021/ 

QĐXXST- HS ngày 22 tháng 4 năm 2021 đối với bị  áo:  

Hờ T ị Ch, tên   i k á : không; sinh năm 1959 tại Điện Biên; 

Nơi  ư trú: Bản N, xã H,  u ện Đ, tỉn  Điện Biên; 

N  ề n  iệp: làm nươn ; Trìn  độ văn  oá: không; Dân tộ : Mông; Giới 

tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quố  tị  : Việt N m; Con ông Hờ C í C (Đã   ết) và 

bà Mù  T ị R (đã   ết), có   ồng là Vàng Xáy G (đã   ết), bị  áo có 07 con. Tiền 

án: không; tiền sự: k ôn ; Nhân thân: Năm 2005 bị Tò  án n ân dân tỉn  Điện 

Biên xử p ạt 16 năm tù  i m về tội Mu  bán trái p ép   ất m  tú , bị  áo đã   ấp 

 àn  xon   ìn  p ạt n à  31/08/2015 do đượ  đặ  xá t   tù trướ  t ời  ạn,  iện đã 

đượ  xó  án tí  ; Bị  áo bị bắt, tạm  iữ từ n à  02/01/2021, s u đó bị tạm  i m   o 

đến n  , có mặt tại p iên tò . 

 - Người bào chữa cho bị cáo: Bà N u  n T ị T u Hu ền - Trợ  iúp viên 

pháp lý, Trun  tâm trợ  iúp p áp lý N à nướ  tỉn  Điện Biên (Có mặt). 

 - Người phiên dịch cho bị cáo: Bà Mù  T ị Dính - Cán bộ p òn  Dân tộ  

 u ện Điện Biên, tỉn  Điện Biên (Có mặt). 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Hồi 17  iờ 15 phút ngày 02/01/2021, khi Hờ T ị Ch đ n  đi bộ ở đườn   

t uộ  bản Na Côm, xã Hẹ Muôn ,  u ện Điện Biên, tỉn  Điện Biên t ì bị tổ  ôn  

tác công an xã Hẹ Muôn  p át  iện bắt quả t n  và t u  iữ tại tay p ải  ủ  Ch 01 

l  n ự   ìn  tròn màu trắn   ó nắp đậ   ó   ứ  01  ói Heroine  ó k ối lượn  0,14 

gam, 01 viên Methamphetamine và 01  ụ  Met  mp et mine có tổn  k ối lượn  

0,16 gam. Bị  áo k  i n ận số m  tú  trên  ó đượ  là do vào k oản  17 h cùng 

ngày bị  áo đi bộ từ n à r  đườn  t uộ  bản N  Côm, xã Hẹ Muôn ,  u ện Điện 

Biên, tỉn  Điện Biên để tìm mu  m  tú  sử dụn  và   ữ  bện    o  à. Ch đã  ặp 

và mu   ủ  một n ười đàn ôn  k ôn  biết tên, đị    ỉ số m  tú  trên với  iá 

150.000 đ. Heroine Ch k  i để sử dụn , Met  mp et mine để   ữ  bện    o  à. 

K i mu  xon , trên đườn  về t ì Ch bị p át  iện bắt  iữ.   

Tại p iên tò , bị  áo đã t àn  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải về  àn  vi  ủ  

mình. Bị  áo đề n  ị Hội đồn  xét xử mi n án p í  ìn  sự sơ t ẩm   o bị  áo.  

  Bản  áo trạn  số: 93/CT-VKSĐB ngày 01/04/2021  ủ  Viện kiểm sát 

nhân dân  u ện Điện Biên, tỉn  Điện Biên tru  tố bị  áo Hờ T ị Ch về tội  Tàng 

trữ trái p ép   ất m  tú " theo qu  địn  tại điểm i k oản 1 Điều 249  ủ  Bộ luật 

Hìn  sự. Tại p iên tò  đại diện Viện kiểm sát n ân dân  u ện Điện Biên, tỉn  Điện 

Biên vẫn  iữ n u ên qu ết địn  tru  tố và đề n  ị Hội đồn  xét xử: Áp dụn  điểm 

i k oản 1 Điều 249; điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự xử p ạt bị  áo Hờ T ị 

Ch với mứ   ìn  p ạt từ 01 năm 09 t án  đến 02 năm tù về tội Tàn  trữ trái phép 

  ất m  tú . K ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đối với bị  áo. Áp dụn  điểm a, c 

k oản 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự và điểm  , c k oản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  

sự: Tị   t u tiêu  ủ  số m  tú  t u  iữ  ủ  Hờ T ị Ch  ồm: 0,14 gam Heroine, đã 

trí   mẫu  iám địn  0,04   m,  òn lại 0,1 gam và 0,16 gam Methamphetamine, đã 

trí   mẫu  iám địn  toàn bộ  ùn  01 l  n ự  màu trắn   ó nắp đậ ; Áp dụn  

k oản 2 điều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự, điểm đ k oản 1 điều 12 N  ị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 qu  địn  về mứ  t u, mi n,  iảm, t u, 

nộp, quản lý và sử dụn  án p í, lệ p í Tò  án mi n   o bị  áo tiền án p í  ìn  

sự sơ t ẩm. 

Tại p iên tò  n ười bào   ữ    o bị  áo n ất trí qu n điểm  ủ  Viện kiểm sát 

về tội d n , điều luật áp dụn , về tìn  tiết tăn  nặn   iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự. 

N ười bào   ữ  đề n  ị Hội đồn  xét xử xem xét về n u ên n ân, mụ  đí   p ạm 

tội, n ân t ân,  oàn  ản   i  đìn  bị  áo, áp dụn  mứ   ìn  p ạt t ấp n ất  ủ  

k un   ìn  p ạt đối với bị  áo là 01 năm tù. N oài r , n ười bào   ữ   òn đề n  ị 

Hội đồn  xét xử mi n án p í  ìn  sự sơ t ẩm và  ìn  p ạt bổ sun    o bị  áo. 

  Ý kiến tr n  luận  ủ  Đại diện viện kiểm sát n ân dân: Việ  đề xuất mứ  

 ìn  p ạt  ủ  Viện kiểm sát n ân dân đối với bị  áo là đã đượ  xem xét toàn diện, 

 ân n ắ  đầ  đủ về tín    ất mứ  độ n u   iểm   o xã  ội  ủ   àn  vi p ạm tội, 

 á  tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự, đặ  điểm n ân t ân  ủ  bị 

 áo. Do đó, đề n  ị Hội đồn  xét xử xem xét đảm bảo đún  qu  địn   ủ  p áp 

luật.  

Lời nói s u  ùn   ủ  bị  áo: Bị  áo mong Hội đồn  xét xử  iảm mứ  hình 

p ạt n ẹ n ất   o bị  áo để bị  áo sớm trở về với  i  đìn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi p ạm tội  ủ  bị  áo: Hồi 17  iờ 15 phút ngày 02/01/2021, tại 

k u vự  đườn  đi t uộ  bản N  Côm, xã Hẹ Muôn ,  u ện Điện Biên, tỉn  Điện 

Biên Hờ T ị Ch đã bị bắt quả t n  k i đ n  tàn  trữ trái phép 0,16 gam 

Methamphetamine và 0,14 gam Heroine với mụ  đí   để sử dụn  và làm t uố    ữ  

bện    o  à. Heroine và Methamphetamine đều là   ất m  tú  đượ  qui địn  tại điểm 

  k oản 1 điều 249 Bộ luật  ìn  sự, t eo qui địn  tại điều 4 n  ị địn  số 19/2018/NĐ-

C  n à  02/02/2018  ủ  C ín    ủ qu  địn  về việ  tín  tổn  k ối lượn   oặ  t ể tí   

  ất m  tú  tại một số điều  ủ  Bộ luật  ìn  sự t ì tổn  k ối lượn    i   ất m  tú  t u 

 iữ  ủ  bị  áo là 0,3 gam tươn  đươn  k ối lượn  m  tú  qui địn  tại điểm   k oản 1 

điều 249 Bộ luật  ìn  sự. Do đó,  àn  vi tàn  trữ 02   ất m  tú  nêu trên  ủ  bị  áo đã 

p ạm vào điểm i k oản 1 điều 249 Bộ luật  ìn  sự. Hàn  vi  ủ  Ch đã trự  tiếp xâm 

p ạm đến   ế độ độ  qu ền quản lý  ủ  N à nướ  đối với  á    ất m  tú . Bị  áo là 

n ười  ó đầ  đủ năn  lự    ịu trá   n iệm  ìn  sự và t ự   iện  àn  vi với lỗi  ố 

ý trự  tiếp.  

Hàn  vi trên  ủ  bị  áo đã đượ  C ứn  min  tại  á  biên bản: bắt n ười 

phạm tội quả t n ; niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm  iữ; mở niêm p on  xá  địn  

k ối lượn  lấ  mẫu  iám địn  và niêm p on  vật C ứn , tại kết luận  iám địn , 

 á  lời k  i  ủ  bị  áo,  á  tài liệu, C ứn   ứ k á   ó tron   ồ sơ vụ án và lời k  i 

 ủ  bị  áo tại p iên tò .  

N ư vậ , Hội đồn  xét xử t ấ  đủ  ăn  ứ xá  địn  bị  áo Hờ T ị Ch  ó tội, bị 

 áo đã p ạm vào tội Tàn  trữ trái p ép   ất m  tú  theo qu  địn  tại điểm i k oản 1 

Điều 249 Bộ luật  ìn  sự đún  n ư  áo trạn   ủ  Viện kiểm sát n ân dân  u ện Điện 

Biên đã tru  tố.  

 [2] Về tín    ất, mứ  độ n  iêm tr n   ủ   àn  vi p ạm tội;  á  tìn  tiết tăn  

nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự: 

Hành vi trên  ủ  bị  áo là  àn  vi n u   iểm   o xã  ội  ó tín    ất nghiêm 

tr n , làm ản   ưởn  đến trật tự, trị  n và  n toàn xã  ội trên đị  bàn. Bị  áo p ạm tội 

xuất p át từ độn   ơ n  iện   ất m  tú ,  oi t ườn  p áp luật; Mụ  đí    àn  vi  ủ  

bị  áo là n  m t ỏ  mãn   m muốn  á n ân.  

Tại p iên tò  bị  áo đã t àn  k ẩn k  i báo và ăn năn  ối  ải về  àn  vi 

p ạm tội  ủ  mìn . Do vậ , Hội đồn  xét xử xem xét   o bị  áo đượ   ưởn  tình 

tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự theo qu  địn  tại điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ luật 

 ìn  sự. Bị  áo k ôn   ó tìn  tiết tăn  nặn  trá   n iệm  ìn  sự.  

Xét  ần p ải  á   l  bị  áo r  k ỏi xã  ội một t ời  i n mới đủ tá  dụn  giáo 

dụ  bị  áo trở t àn   ôn  dân tốt,  ó ý t ứ    ấp  àn  p áp luật, đủ sứ  răn đe đối 

với bị  áo. Căn  ứ vào tín    ất mứ  độ n u   iểm   o xã  ội  ủ   àn  vi p ạm 

tội,  á  tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự, đặ  điểm n ân t ân  ủ  

bị  áo; Xét t ấ   ó t ể áp dụn  mứ   ìn  p ạt t ấp  ơn đề xuất  ủ  đại diện Viện 

kiểm sát n ân dân  ũn  đủ tá  dụn   iáo dụ  đối với bị  áo, tươn  xứn  với  àn  

vi  ủ  bị  áo nên Hội đồn  xét xử  ân n ắ  mứ  p ù  ợp. Ý kiến  ủ  n ười bào 

  ữ  đề n hị áp dụn  mứ  t ấp n ất  ủ  k un   ìn  p ạt đối với bị  áo là k ôn  
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tươn  xứn  với  àn  vi  ủ  bị  áo, k ôn  p ù  ợp với đặ  điểm n ân t ân  ủ  bị 

cáo nên k ôn    ấp n ận. 

 [3] Về  ìn  p ạt bổ sun : T eo qu  địn  tại k oản 5 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự 

bị  áo  ó t ể bị áp dụn   ìn  p ạt bổ sun . Tu  n iên, t eo  á  tài liệu, Chứn   ứ và 

lời k  i  ủ  các bị  áo tại p iên tò  đều   o t ấ  bị  áo  ó nơi  ư trú rõ ràn , là đối 

tượn   ó t u n ập t ấp,  oàn  ản  kin  tế k ó k ăn và k ôn   ó tài sản  ì  ó  iá trị 

lớn tại đị  p ươn  nơi sin  sốn . Do đó, Hội đồn  xét xử k ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ 

sun  đối với bị  áo. 

 [4] Về vật C ứn  vụ án: Hội đồn  xét xử t ấ  0,14 gam Heroine và 0,16 gam 

Methamphetamine t u  iữ  ủ  bị  áo là   ất  ấm tàn  trữ, lưu  àn ;   iế  l  n ự  

 ó nắp màu trắn  bị  áo dùn  đựn  m  tú  là  ôn   ụ p ươn  tiện dùn  vào việ  

p ạm tội k ôn   ó  iá trị nên  ần  ăn  ứ các điểm a, c k oản 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  

sự và các điểm  , c k oản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự tị   t u tiêu  ủ . 

   [5] Về án p í: Hội đồn  xét xử  ăn  ứ qu  địn  tại k oản 2 điều 136 Bộ 

luật tố tụn   ìn  sự, điểm đ k oản 1 điều 12 N  ị qu ết số 326/2016/ 

UBTVQH14  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Quố   ội k ó  14 n à  30/12/2016 qu  

địn  về mứ  t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í, lệ p í Tò  án 

mi n   o bị  áo tiền án p í  ìn  sự sơ t ẩm do bị  áo là n ười dân tộ  t iểu số 

sốn  ở nơi  ó điều kiện kin  tế - xã  ội đặ  biệt k ó k ăn. 

    [6] Về vấn đề có liên quan khác: Bị  áo khai mu  m  tú   ủ  n ười đàn ôn  

k ôn  rõ tên, đị    ỉ,  ơ qu n điều tr  k ôn   ó  ơ sở điều tr  làm rõ. Do vậ , Hội 

đồn  xét xử k ôn  đề  ập xử lý đối với n ười nà .  

    [7] Về tín   ợp p áp  ủ   á   àn  vi, qu ết địn  tố tụn : Cá   àn  vi, 

qu ết địn  tố tụn   ủ  Điều tr  viên Cơ qu n điều tr  Côn   n  u ện Điện Biên; 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát n ân dân  u ện Điện Biên; n ười bào   ữ  trong quá 

trìn  điều tr , tru  tố  ơ bản đã đượ  t ự   iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ 

tụ  qu  địn   ủ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự, cho nên  ầu  ết  á   àn  vi, qu ết địn  

tố tụn   ủ  n ữn  n ười nà  đều đảm bảo tín   ợp p áp. Tu  n iên, việ  điều tr  

tru  tố  òn một số t iếu sót đã đượ  Tò  án  êu  ầu k ắ  p ụ ,  iện đã k ắ  p ụ  

đún  qui địn  n ưn   ần nghiêm túc rút kin  n  iệm.   

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn  ứ vào điểm i k oản 1 Điều 249, điểm s k oản 1 Điều 51, các điểm a, c 

k oản 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự; cá  điểm  , c k oản 2 Điều 106, k oản 2 điều 

136, các k oản 1 điều 331, k oản 1 điều 333 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015; 

Điểm đ k oản 1 điều 12 N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 

củ  Uỷ ban thườn  vụ Quố  hội khoá 14 qu  địn  về mứ  t u, mi n,  iảm, t u, 

nộp, quản lý và sử dụn  án p í, lệ p í Tò  án; Điều 4 n  ị địn  số 19/2018/NĐ-CP 

n à  02/02/2018  ủ  C ín    ủ qu  địn  về việ  tín  tổn  k ối lượn   oặ  t ể tí   

  ất m  tú  tại một số điều  ủ  Bộ luật  ìn  sự  

1. Về tội d n : Tu ên bố bị  áo Hờ T ị Ch p ạm tội  Tàn  trữ trái p ép 

  ất m  tú  . 

  2. Về  ìn  p ạt: Xử p ạt bị  áo Hờ T ị Ch 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 



5 

 

T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bị  áo bị bắt, tạm  iữ (ngày 

02/01/2021). 

  K ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đối với bị  áo. 

 3. Về vật C ứn  vụ án: Tị   t u tiêu  ủ  số vật C ứn  t u  iữ  ủ  Hờ T ị 

Ch  ồm: 0,14 gam Heroine, đã trí   mẫu  iám địn  0,04   m,  òn lại 0,1 gam và 

0,16 gam Methamphetamine, đã trí   mẫu  iám địn  toàn bộ; 01 l  n ự  màu 

trắn ,  ó nắp; (Theo biên bản giao nhận vật Chứng ngày 02/4/2021 giữa C ng an 

hu ện  iện  iên và Chi cục Thi hành án dân s  hu ện  iện  iên, t nh  iện 
Biên). 

4. Về án p í: Mi n   o bị  áo tiền án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

5. Về qu ền k án   áo: Bị cáo có qu ền k án   áo bản án tron  t ời  ạn 15 
ngày kể từ n à  tu ên án (05/05/2021).  

 
Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát  u ện ĐB; 

- Viện kiểm sát tỉn  Điện Biên; 

- Côn   n  u ện ĐB; 

- C i  ụ  T i  àn  án DSHĐB; 

- Toà án tỉn  Điện Biên; 

- N à tạm  iữ C HĐB;  

- Sở tư p áp tỉn  ĐB; 

- Bị  áo; NBC; 

- Lưu  ồ sơ vụ án; 

- Hồ sơ TH   ìn  sự; 

- Lưu V . 

             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

 
                      N    n Th nh N  c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


